TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

HUYEN PAK MIL Poc Lap — Tw Do — Hanh Phic
TINH PAK NONG

Bén an sd: 65/2023/HSST
Ngay: 26-9-2023

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN PAK MIL, TINH PAK NONG

Thanh phin héi dong xét xir so tham gom co:

Thim phdn — Chii toa phién toa: Ong Nguyén Thé Thang

Cdc héi tham nhdn dan: Ong Dinh Thanh Hai va ba Sao Thi Luu.

Thur ky phién toa: Ba Nguyén Thi Xuyén — Thu ky Toa an nhan dan huyén
Pak Mil, tinh Pk Nong.

Dai dién Vién kiém sdt nhan dan huyén Pik Mil, tinh Dik Néng tham
gia phién tdoa: Ong Nguyén Vin Thang — Kiém sat vién.

Ngay 26 thang 9 nim 2023, tai tru sd Toa an nhan dan huyén Pak Mil,
tinh Dk Nong xét xu so tham cong khai vy &n hinh sy so tham thu ly sb:
72/2023/TLST-HS, ngay 08 thang 9 nim 2023 theo Quyét dinh dua vu an ra xét
xtr sO: 70/2023/QDXXST-HS, ngay 14 thang 9 nim 2023 d6i vdi bi céo:

Ho va tén: Nguyén Vin T, sinh nim 1985, tai tinh Nghé An; Noi ding ky
HKTT va chd & trudc khi pham toi: Xom T, xd V, huyén L, tinh Nghé An; Nghé
nghiép: Lao dong tu do; Trinh d6 hoc van: 03/12; Dan toc: Kinh; Gi6i tinh: Nam;
Ton giado: Cong giao; Quoc tich: Viét Nam; Con 6ng: Nguyén Vin L (da chét) va
ba Thao Thi H (da chet) Bi cao co vo la Tran Thi T, sinh nam 1972 va 01 ngudi
con, sinh nam 2010. Tién 4n, tién syu: 01 tién an vé tdi Trom cap tal san; Bién
phap ngin chin ap dung: Bi bit tam giit ngay 06/7/2023, sau do chuyén tam
giam, hién dang tam giam tai Nha tam gitt Cong an huyén M - Bi cdo c6 mat tai
phién toa.

- Bi hagi: 1. Chi Ma Thi Q, sinh nam 1980; dia chi: Thon D, xa L, huyén M,
tinh Bak Nong — Vang mat.

2. Anh Ng6 Thanh T, sinh nam 1980; dia chi: Thon C, xa L, huyén M, tinh
Pik Nong — Ving mit.

- Nguoi ¢6 quyén loi nghia vu lién quan: Chi Nguyén Thi N, sinh nim
1980; dia chi: Thon b, xa L, huyén M, tinh Pik Nong — Véng mat.

NOI DUNG VU AN

Theo cac tai li€u co6 trong hd so vu an va dién bién tai phién toa, ndi dung

vu an duoc tom tit nhu sau:
Nguyén Vin T (sinh ndm 1985, trt tai Xom T, xd V, huyén L, tinh Nghé

An), 1a dbi tuong séng lang thang, khong c6 nghé nghiép on dinh. Do khdng c6
tién tiéu xai c4 nhan nén tir ngay 29/10/2019 dén ngay 31/10/2019, Nguyén Vin



T da thuc hién 03 vu trom cép tai san trén dia ban huyén M, tinh Pik Nong, cu
thé:

Vu thtr 01: Vao khoang 16 gio ngay 29/10/2019, Nguyén Vin T di bd qua
khu vuc ray cta chi Ma Thi Q (sinh nim 1980, trti tai Thon D, x3 L, huyén M,
tinh Dak Nong) tai Thon P, xi L, huyén M, tinh Pak Nong thi phat hién trén riy
trong nhiéu cdy gimg, T nay sinh y dinh nhé trom dem béan 13y tién tiéu xai nén
d3 nhit 01 vo bao x4c rin mau nau & ven dudng roi di vao trong ray dung tay nhd
girng bo vao bao rdi dem dén ban cho chi Nguyén Thi N (sinh nim 1980, tra tai
Thon D, xa L, huyén M, tinh Pik Nong) can dugc 25kg, duoc s6 tién 200.000
doéng. Nguyén Van T di tiéu xai ca nhan hét sb tién trén.

Vu thtr 02: Vao khoang 11 gio ngay 31/10/2019, Nguyén Vin T gip va ru
d6i tuong tén B (chua x4c dinh dugce nhan than, lai lich) di trom cip ging ban lay
tién tiéu xai thi B dong y va diéu khién xe mod to kiéu dang xe Wave, mau vang
(chua xac dinh dugc bién s6) cho T dén riy cua anh Ngo Thanh T (sinh nim
1980, trt tai Thon C, xa L, huyén M, tinh Pik Nong) tai Thon B, xa L, huyén M,
tinh Pdk Nong. Tai diy, B ding ngoai canh giéi, con T nhit 01 vo bao xac ran
bén dudng r6i di vao trong rdy dung tay nhd girng bo vao trong bao, sau do, T va
Pai ban cho mot ngudi phu nir di duong (chua xac dinh dugc nhan than, lai lich)
can duoc 70kg, dugc sb tién 550.000 déng. Pai di tiéu xai c4 nhan hét sd tién
trén.

Vu thtr 03. Vao khoang 22 gid ngay 31/10/2019, Pai va T chuan bi 05 vo
bao x4c ran (trong d6: 04 vo bao xac ran mau do, 01 vo bao xac rin mau tring)
roi Pai diéu khién xe mo t6 chd T dén ray ctia chi Ma Thi Q (sinh nim 1980, tra
tai Thon D, xi L, huyén M, tinh Pak Néng) tai Thon D, xd L, huyén M, tinh Pak
Nong, Pai va T di vao trong riy dung tay nhd girng boé vao 05 vo bao xdc ran roi
cot chit miéng bao. Pén khoang 06 gid ngay 01/11/2019, T 1an luot chd 05 bao
girng dén ban cho chi Nguyén Thi N (sinh nim 1980, 13 cha thu mua ndng san) &
Thon D, xi L, huyén M, tinh Pak Néng, can duoc 160kg, dugce 1.600.000 dong.
Do nghi ngd ging do T trdm cip nén chi N hen T 10 gio cing ngay quay lai lay
tién dong thoi trinh bdo dén Co quan Cong an. Pén 10 gid cung ngay, T va B
quay lai lay tién thi phat hién c6 nhiéu nguoi va sg bi phat hién nén T va D bo
trén. Pén ngay 06/7/2023, Nguyén Vin T bi bat theo quyét dinh truy nd sb
07/QDTN, ngay 23/4/2020 cua Co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén M, tinh
Pik Nong. Tai Co quan diéu tra, Nguyén Van T di khai nhan toan bo hanh vi
pham tdi cua minh. (BL 98-115)

Tai Két luan dinh gia tai san s6 64/HDDGTS, ngay 27/12/2019 cia Hoi
dong dinh gia tai san trong t tung hinh su huyén M két luan: 25kg gimg tuoi, co
gia tri 12 250.000 ddng; 70kg girng twoi, c¢o gia tri 1a 700.000 dong; 160kg ging
tuoi, ¢o gid tri 1a 1.600.000 dong.



Tai Ban cdo trang sd: 69/CT — VKS(DM) ngay 07 thdng 9 nam 2023 cua
Vién klem sat nhan dan huyén Dik Mil truy td bi cdo Nguyén Vin T vé toi
“Trom cap tai san”, quy dinh tai Ehem b khoan 1 Piéu 173 cta Bo lut hinh sy
Tai phi€n toa, bi cdo Nguyén Van T da khai nhan toan by hanh vi pham t01
cua minh nhu n6i dung Cao trang truy t6 1a dung khong oansai. ,
Pai dién Vién kiem sat nhan dan huyén bak Mil gitr quyen cbng to tai
phién Toa sau khi phan tich, danh gia tinh chat cua vu an, chung minh hanh vi
pham toi cua bi cdo ciing nhu cac tinh tiét giam nhe, ting ning trach nhiém hinh
sy van giit nguyén quyét dinh truy t6 va dé nghi Hoi dong xét xu: Tuyén bé bi
c40 Nguyén Van T pham toi “Trém cap tai sdan”:

* V& hinh phat: Ap dung diém b khoan 1 Piéu 173, diém s khoan 1, khoan 2
Diéu 51, Biéu 38 cua Bo luat Hinh su, xir phat bi cdo Nguyén Vin T mirc &n tir 06
dén 09 thang to.

* Vé vat chiing: Ap dung Diéu 47 Bo luat hinh sy, Diéu 106 Bo luat tb tung
hinh su:

- Chap nhan Co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén M di thu git sau d6
trd lai: 160kg gung tuoi cho chi Ma Thi Q 1a chu sé hitu hop phap.

- Tich thu tiéu hay: 05 vo bao xac rin (trong d6: 04 v bao xac ran mau do,
01 vo bao xac ran mau tring), do khong con gia tri st dung.

- Dbi v6i xe md t6 ma bi céo va ddi tuong tén D sir dung vao viéc pham td1,
Co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén M di ap dung cac bién phap truy tim
nhung khong thu gitt dugc nén khong xem xét xur 1y.

* V& trach nhiém dan su: Bi hai khong yéu ciu bi c40 phai bdi thudng nén
khong xem xét giai quyét.

Tai phién tda bi cao khong bao chira, khéng tranh luan gi chi xin Hoi dong
x€t xr xem x¢€t gidm nhe hinh phat cho bi cdo.

NHAN PINH CUA TOA AN

Trén co s& ndi dung vu &n, can cur vao tai li¢u trong hd so vu an di dugc tranh
tung tai phién toa, Hoi déng xét xur nhan dinh nhu sau:

[1] V& hanh vi, quyét dinh t6 tung ctia Co quan diéu tra Cong an huyén M,
Diéu tra vién, Vién kiém sat nhan dan huyén bik Mil, Kiém sat vién trong qua
trinh diéu tra, truy td da thuc hién dung vé thaim quyén, trinh tu, thu tuc quy dinh
ciia Bo Luat t6 tung hinh sy. Qua trinh diéu tra va tai phién toa bi cao, nhiing
ngudi tham gia t6 tung khong c6 ai co y klen hoac khleu nai vé hanh vi, quyét
dinh cta Co quan tién hanh t6 tung, nguoi’ tién hanh t6 tung. Do do, cac hanh vi,
quyét dinh t6 tung cta Co quan tién hanh t6 tung, nguoi tién hanh t6 tung da thuc
hién déu hop phap.

[2] Tai phién toa, bi cdo Nguyén Vin T da khai nhan toan bd hanh vi pham
t6i ma bi cao da thuc hién dung nhu dién bién sy viéc ma Vién kiém sat nhan dan
huyén Pak Mil, tinh Ddk Nong da truy td, 16i khai cua bi cdo tai phién toa phu
hop voi 101 khai ctia bi cdo tai co quan diéu tra, pht hop véi 10i khai ctia ngudi bi



hai va cac ching cu, tai li¢u thu thap co6 trong hd so vu an dugce thim tra cong
khai.

[3] Hoi dong xét xtr xét thay: Trong khoang thoi gian tir ngay 29/10/2019
dén ngay 31/10/2019, Nguyén Vin T di thuc hién 03 vu trém cép tai san trén dia
ban huyén M, tinh Dk Nong, cu thé:

- Vu thir nhét: Vao khoang 16 gio ngay 29/10/2019, tai Thon D, xa L, huyén
M, tinh Dik Nong, Nguyén Vin T 1én lut trdm cip ctia chi Ma Thi Q 25kg gimg
twoi, cO gia tri 1a 250.000 dong.

- Vu thtr hai: Vao khoang 11 gio ngay 31/10/2019, tai Thon D, xa L, huyén
M, tinh Pak Nong, Nguyén Vian T 1én it trom cip ciia anh Ngoé Thanh T 70kg
ging tuoi, ¢d gia tri 1a 700.000 dong.

- Vu tht ba: Vao khoang 22 gio ngay 31/10/2019, tai Thon D, xa L, huyén
M, tinh Pak Nong, Nguyén Van T 1én lat trom cap ciia chi Ma Thi Q 160kg ging
tuoi, co gi tri 1a 1.600.000 dong.

Tong gia tri tai san ma Nguyén Van T trdm cap 13 2.550.000 dong.

Xét quan diém dé nghi cua Pai dién Vién kiém sat tai phién toa 14 ¢ co s,
dung nguodi, dang to1, dung phap luat. Vi vay, Hoi dong x€t Xtr c6 du can cu phap
1y két luan: Bi cdo Nguyen Van T pham t61 “Trom cap tai san” theo quy dinh tai
diém b khoan 1 Diéu 173 cta Bo luét hinh su.

Diém b khoan 1 Di¢u 173 ciia By luat hinh sy quy dinh: ‘

"I Nguoi nao trom cap tai san cua nguoi khdc tri gia tir 2.000.000 dong
den duwoi 50.000.000 dong hodc dudi 2.000.000 dong nhung thugc mot trong cdc
trwong hop sau ddy, thi bi phat cai tao khong giam giir dén 03 nam hodc phat tu
tre 06 thang déen 03 nam:

b) Da bi két an vé tdi nay hodac mot trong cac toi quy dinh tai cac diéu 168,
19,170, 171, 172, 174, 176 va 290 cua bo lat nay ma chwa dwoc xo an tich ma
con vi pham”’.

[4] Xét tinh chit vu 4n do bi céo gdy ra la it nghiém trong, hanh vi cuia bi
cd0 da tryc tiép xAm pham dén quyén s hitu hop phap vé tai san cta cong dan
dugc phap lut bao v¢, lam mat an ninh trat ty tai dia phuong, gdy tam ly hoang
mang trong quin chung nhén dan. Bi cao 1a nguoi co day du nang luc trach
nhiém hinh sy va biét dugc viéec xAm pham vao quyén so hitu ddi voi tai san cta
nguoi khac 1a vi pham phéap ludt, nhung véi y thice coi thuong phdp luat, luoi lao
dong, dé co tién tiéu xai bi cao da thuc hién hanh vi trdm cap tai san. Bi cdo 1a
ngudi c6 nhan than xau, di bi xét xir vé hanh vi trém cép tai san nhung bi cdo
khong 14y d6 lam bai hoc dé tu dudng, rén luyén ban than ma lai tiép tuc pham
t6i. Do d6 can budc bi céo phai chiu trach nhiém hinh su vé hanh vi ma minh da
gay ra.

[5] Vé tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy: Trong qué trinh diéu tra cling
nhu tai phién toa ngdy hom nay, bi cdo da thanh khan khai béo, an nin hdi cai vé
hanh vi pham t01 cia minh, ngudi bi hai xin gidm nhe hinh phat cho bi cdo, tai san



ma bi cdo trom cdp c6 gia tri thap va ban than bi cdo trong qua trinh lao dong da
xdy ra tai nan dan dén bi céo phai phau thuat va nep dinh tai dui trai dan dén viéc
di lai cta bi cdo gip rat nhiéu kho khin. Pay 1a nhitng tinh tiét gidm nhe trach
nhi¢m hinh sy dugc quy dinh tai diém s khoan 1, khoan 2 Piéu 51 cua B0 luat hinh
su, vi vay, Ho1 déng xét x1r s& xem xét dé giam nhe mdt phﬁn hinh phat cho bi céo
dé thé hién chinh sach khoan hong cta phap luit Nha nudc ta.

[6] Vé tinh tiét ting ning trach nhiém hinh sy: Khong ‘

[7] V& trach nhiém dan sy: Bi hai khong yéu cau bi cao phai boi thuong
nén khong dat ra giai quyet.

[8] Ve vat chimg cta vy an:

- Viéc Co quan Céanh sat diéu tra Cong an huyén M da thu gilt sau do tra
lai: 160kg gung tuoi cho chi Ma Thi Q 1a chu s& hitu hgp phap 1a phu hop nén
can chap nhan,

- Can tich thu tiéu hity 05 vo bao x4c rin (trong d6: 04 vo bao xdc rin mau
d6, 01 vo bao xac rin mau tring), do khong con gia tri sir dung.

- Pbi v6i xe md td6 ma bi cdo va doi tuong tén D sir dung vao viéc pham
t6i, Co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén M di ap dung cac bién phép truy
tim nhung khong thu gitt dugc nén khong xem xét xur 1y.

[9] Van dé khac: Déi véi dbi tuong tén P (chua xac dinh duoc nhan thin, lai
lich) 1a d6i tuong tham gia trom cap gimg cung bi céo, Co quan Canh sat diéu tra
Cong an huyén M, tinh Pak Nong dang tiép tuc diéu tra, x4c minh, khi ndo c6 cin
ctr s€ xu ly sau.

Dbi voi chi Nguyén Thi N, do khong biét tai san 14 do bi ci0 pham tdi ma cd
nén khong c6 cin cr dé xtr 1y theo quy dinh ctia phap luét.

[10] V& an phi: Bi cdo Nguyén Van T phai ndp an phi hinh su so thim theo
quy dinh cua phap luat.

Vi cac [é trén; )

QUYET DINH:

1. Tuyén b bi cio Nguyén Vin T pham t6i “Trém cdp tdi san”.

Ap dung: diém b khoan 1 Piéu 173; diém s khoan 1, khoan 2 Piéu 51 cua
B6 luat hinh su, xir phat: Bi cdo Nguyén Vin T 06 (S4u) thang tu, thoi han phat
tu tinh tir ngay bat tam giit, tam giam (ngay 06/7/2023).

2. Vé trach nhiém dan su: Bi hai khong y€u cau bi cao phai bdi thudng nén
khong dit ra giai quyét.

3. V& vat chiing ctia vu an: Ap dung Diéu 48 ctia Bo luat hinh sy; can cir
Diéu 106 cua Bo luat t6 tung hinh sy:

- Chap nhan Co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén M da thu gitr sau do
tra lai: 160kg girng tuoi cho chi Ma Thi Q 1a chu s¢ hitu hop phéap.

- Tich thu tiéu hay: 05 v6 bao xac ran (trong d6: 04 vo bao xac ran mau do,
01 v bao xac ran mau trang), do khong con gia tri str dung.



- Dbi v&i xe md t6 ma bi céo va dbi tuong tén B sir dung vao viéc pham
t6i, Co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén M da ap dung cac bién phap truy
tim nhung khong thu gitr dugc nén khong xem xét xur ly.

4. Vé an phi: Can ctr Diéu 136 cua Bo luat td tung hinh su; 4p dung biéu
12, Diéu 23 Nghi quyét sé 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban
Thudng vu Qubc hoi: Budc bi cao Nguyén Vin T phai nop 200.000 dong (Hai
tram nghin do‘ng) tién an phi HSST.

5. Vé quyen khang céo: Bj cdo co quyén khang cao ban an trong thoi han
15 ngay tron ké tlr ngay tuyén an, bi hai; nguoi c6 quyén loi nghia vu lién quan co
quyén khang cdo ban an trong thdi han 15 ngay tron ké tir ngay ban an duogc téng
dath hop I¢.

“Trwong hop ban dn, Quyét dinh dwoc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2
Ludat thi hanh an Dan sw thi nguoi dwoc thi hanh dn dan sw, ngwoi phdi thi hanh
dan dén sw c6 quyén théa thudn thi hanh dn, quyén yéu cau thi hanh dn, tw nguyén
thi hanh an hodac bi cuong ché thi hanh an theo quy dinh tai cac Piéu 6,7, 7a, 7b
va 9 Ludt thi hanh an Dan sw. Thoi hiéu thi hanh dn dwoc thuc hién theo quy
dinh tai Diéu 30 Ludt thi hanh dén dan su”.

Noi nhin: TM.HQI PONG XET XU SO THAM
-TAND tinh D4kNong; Tham phan — Chu toa phién toa
-S& Tu phap tinh Dak Nong; (Dd ky)

-VKS ND huyén DakMil;

-Doi diéu tra Cong an huyén M;
-boi THAHS Co6ng an huyén M;
-Bo phéan Nghiép vu CA huyén M;
-Chi cuc THADS huyén M;
-Nhitng ngudi tham gia té tung;

“Luu HS. Nguyén Thé Thing
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	[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện đúng như diễn biến sự việc mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã truy tố, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai c...
	Điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự quy định:
	“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
	…
	b) Đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 168, 19,170, 171, 172, 174, 176 và 290 của bộ lật này mà chưa được xó án tích mà còn vi phạm”.
	[4] Xét tính chất vụ án do bị cáo gây ra là ít nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang trong quần c...
	[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không
	[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên không đặt ra giải quyết.
	[8] Về vật chứng của vụ án:
	[10] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
	Áp dụng: điểm b khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 06/7/2023).
	2. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên không đặt ra giải quyết.
	3. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật hình sự; căn cứ Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:
	4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng Điều 12, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí HSST.
	5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án, bị hại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày bản án được tống đath hợp lệ.
	“Trường hợp bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cư...

